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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,2 điểm.
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TRANSCRIPT
Listening part 1
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the city of San Francisco. We are very pleased
that you have chosen our company for your eco tour of this beautiful city. The bus will leave from
outside the hotel at 9 a.m. tomorrow morning. Please be on time as we have a very busy schedule.
First, we will visit the Golden Gate Park. This is one of the largest parks in the world and has many
different areas to explore. We will spend about two hours there. Then we will drive across the famous
Golden Gate Bridge and take the coastal road to Muir Woods. This is a national park with some of the
tallest trees in the world - over 300 feet high! After lunch, you can walk through the woods or just relax
and enjoy the natural beauty of the area. At around 4 p.m., we will return to the city and visit the
Fisherman's  Wharf.  Here  you  can  see  the  sea  lions,  go  shopping,  or  try  some of  the  delicious
seafood. We will finish the tour at about 6 p.m. I hope this gives you an idea of what to expect during
the  tour.  The  weather  forecast  for  tomorrow is  sunny  and  warm,  so  please  remember  to  bring
sunblock and a hat.  Also, don't  forget your camera as there will  be many opportunities for great
photos. Finally, if you have any questions or need assistance, please don't hesitate to ask your tour
guide. His name is Tom and he is very knowledgeable about the city and its history. Thank you once
again for choosing our company. We look forward to showing you the best of San Francisco.
Listening part 2
Online learning has been on the rise in recent years, and it's not hard to see why eLearning courses
have become hugely popular by the simple virtue of being so much more convenient than traditional
face-to -face courses.
Students  can  engage  with  multimedia  content  and  learning  materials  at  whatever  time  is  most
convenient to them. They don't have to travel anywhere to study, they can simply log in to the virtual
campus from the comfort of their own home or office.
There's a second reason why online learning has become so popular: it's cheaper. Cost can often be
a prohibitive factor in why individual students don't enrol in courses they're interested in. This is also
an issue for corporations who wish to encourage their employees to undergo further training but don't
have much of a budget for conferences and training courses. Online courses are easily accessible on
much smaller  budgets.  Many students are turning to online learning courses because they have
become a better way to learn. Those students who are serious about improving their understanding,
learning new skills and gaining valuable qualifications are keen to enroll in the type of course that will
be the most effective.

B. PHẦN TỰ LUẬN
Question 36:  (0,5 điểm): b- d- a – e – c - f

Question 37:  (0,5 điểm):  e- c- b- a - d

Question 38:   Viết đoạn văn: (1,0 point)
Giáo viên cho điểm dựa trên tiêu chí sau:
1. Nội dung và bố cục  (Content and organization) (0,4 điểm)
a. có câu chủ đề và có 2-3 ý có giải thích, ví dụ để làm rõ ý.
b. dung từ nối phù hợp để nối câu linh hoạt.
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2. Ngôn ngữ (language and structures): (0,4 điểm)
a. dung đa dạng cấu trúc, từ vựng phong phú phù hợp chủ đề viết.
b. dung các cấu trúc ngữ pháp đúng.
3. chính tả (handwwriting, punctuation and spelling) : (0.2 điểm)
a. chữ viết dễ đọc
b. dung dấu câu chính xác và không mắc lỗi chính tả.

C. HƯỚNG DẪN CHẤM NÓI (Tổng điểm phần nói: 1 điểm)
1. bài nói tự do học sinh tự chọn và quay, ghi âm gửi giáo viên (0.5đ)
Nói theo chủ đề: Học sinh nói theo chủ đề đã bốc thăm (0.5đ)
Giáo viên cho điểm dựa theo các tiêu chí sau:

 Độ mạch lạc, trôi chảy (Fluency and Coherence) 0,25đ: Phần này sẽ đánh giá mức độ lưu 
loát khi sử dụng tiếng Anh của học sinh. Học sinh cần duy trì phần thi nói trôi chảy, đi vào 
đúng trọng tâm câu hỏi nhưng vẫn phải đảm bảo độ dài phù hợp theo thời gian cho phép của 
từng phần thi nhỏ.

 Khả năng sử dụng từ vựng (Lexical Resource) 0,25đ: Yếu tố này sẽ liên quan đến vốn từ 
và kỹ năng sử dụng từ vựng tiếng Anh trong nhiều chủ đề khác nhau. Những thí sinh kết hợp 
từ ngữ chính xác, đúng ngữ cảnh thường sẽ được đánh giá cao.

 Ngữ pháp đa dạng, chính xác (Grammar Range and Accuracy) 0,25đ: Thông qua phần 
trình bày của học sinh, giáo viên sẽ đánh giá khả năng vận dụng linh hoạt nhiều cấu trúc ngữ 
pháp khác nhau.

 Phát âm (Pronunciation) 0,25đ: học sinh thể hiện được khả năng phát âm tiếng Anh chính 
xác, ngữ điệu tự nhiên để các nội dung trình bày rõ ràng, dễ hiểu hơn.
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https://analyzer.elsaspeak.com/tu-vung-ielts/

